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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  05/12/2023 The study was conducted to find out the optimal gamma radiation dose 

and fertilizer level for growth and development in Thanh Phong chili. 

The effects of gamma radiation at different doses (0, 10, 20, 30, 40, 50 

and 70 Gray) on seed germination, growth and development of Thanh 

Phong chili were investigated under invitro and green house conditions. 

After 14 days germination, the percentage of germination and partial 

length were recorded. Seedlings were planted and applied various 

phosphorus fertilizers (0, 1 and 3g/L) each 2 weeks/ time. The results 

indicated that 50 Gray irradiation was the highest percentage of 

germination (100%) and partial length (20.1 mm). The highest growth 

and development parameters were 75.3 cm for plant height, 101.3 

leaves/plant, 14.6 branches/tree; 14.3 fruits/tree; 6.1 cm for fruit length; 

9.2 mm for fruit width and 2.7g/fruit for fruit weight, 2670.2mg/g for 

capsaicin content at 50Gray combined 3g/L Phosphorus. The results 

that were found when combined between gamma irradiation with a 

suitable fertilizer will be improved yield in Thanh Phong chili variety. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU CHIẾU XẠ TIA GAMMA VÀ PHÂN LÂN LÊN QUÁ 

TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG ỚT THANH PHONG 

(Capsicum annum L.) 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  05/12/2023 Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra liều chiếu xạ và liều lượng phân 

bón lân phù hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của giống ớt 

Thanh Phong. Ảnh hưởng của các liều chiếu xạ gamma khác nhau (0, 10, 

20, 30, 40, 50 and 70 Gray) lên quá trình nảy mầm, sinh trưởng và phát 

triển của giống ớt Thanh Phong được thực hiện ở điều kiện in vitro và nhà 

lưới. Hạt sau 14 ngày gieo được đánh giá tỷ lệ nảy mầm và chiều cao thân 

mầm. Cây con 14 ngày tuổi được đem trồng trong giá thể phân hữu cơ và 

sơ dừa (2:1) với lượng phân lân khác nhau (0, 1 và 3g/L) được áp dụng 2 

tuần/lần. Kết quả chỉ ra liều chiếu xạ 50 Gray được xem là phù hợp cho 

quá trình nảy mầm với tỷ lệ nảy mầm đạt 100% và chiều cao thân mầm đạt 

20,1 mm. Các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển được tìm thấy trên nghiệm 

thức áp dụng liều 3 g/L super lân cùng với liều chiếu xạ 50 Gray cho chiều 

cao cây đạt 75,3 cm, số lá đạt 101,3 lá/cây, số nhánh đạt 14,6 nhánh/cây, 

số trái trung bình cao nhất được tìm thấy là 14,3 trái/cây, chiều dài trái 

đạt 6,1 cm; chiều rộng trái 9,2 mm và khối lượng trái đạt 2,7 g/trái, hàm 

lượng capsaicin trong dịch chiết quả ớt có giá trị cao nhất là 2670,2 

mg/g. Kết quả cho thấy khi kết hợp liều lượng phân bón hợp lý cùng với 

việc xử lý chiếu xạ gamma góp phần gia tăng năng suất ở giống ớt 

Thanh Phong. 
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1. Giới thiệu 

Ớt (Capsicum annum L.) thuộc họ Solanaceae, là cây rau gia vị quan trọng được trồng ở Châu 

Á, Châu Phi và Nam Mỹ [1]. Trong số năm loài ớt được trồng, Capsicum annuum là loài được 

trồng rộng rãi nhất ở Ấn Độ vì độ cay của trái. Ớt rất giàu protein, lipid, carbohydrate, xơ, muối 

khoáng (Ca, Fe) và vitamin A, D3, E, C, B [2]. Ớt cũng được xem là nguồn dinh dưỡng dồi dào 

vì có chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học như carotenoids (provitamin A), tocopherols 

(vitamin E) và kháng khuẩn [3]. 

Phân bón là một trong các yếu tố quan trọng góp phần gia tăng năng suất cây trồng. Phospho 

là một trong 16 nguyên tố cần thiết yêu cầu cho quá trình sinh trưởng và được xem là một trong 

ba nguyên tố dinh dưỡng quan trọng nhất, bên cạnh nitrogen và kali. Phospho có vai trò quan 

trọng trong quá trình trao đổi chất, thành phần cấu tạo của nucleic acid, màng tế bào, ATP, hoạt 

hoá các enzyme để sản sinh ra amino acid, tham gia vào quá trình quang hợp. Phospho giúp gia 

tăng sự nảy mầm của hạt, kích thích ra hoa, gia tăng chồi [4]. Sử dụng phân Phospho cũng kiểm 

soát được một số chất dinh dưỡng có trong lá cây đậu [5] và hạt [6]. Tương tự, việc bổ sung 

phospho vào cây trồng trên đất nghèo dinh dưỡng giúp tăng cường sự phát triển, và sản xuất sinh 

khối của cây [7]. 

Xử lý chiếu xạ là một phương pháp được sử dụng thường xuyên nhằm mục đích tạo ra được 

các giống cây trồng đột biến, ước tính có khoảng 85% các loài được gây đột biến bằng tia gamma 

và 15% các loài được gây đột biến bằng tia X. Tia gamma là các tia điện tử với mức độ năng 

lượng cao nhất. Tia gamma ảnh hưởng đến cấu trúc phân tử DNA bằng cách phá vỡ các liên kết 

hydro trong cặp base. Vì thế, tia gamma ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, vật lý, hình thái, tế 

bào và mức độ biểu hiện gen. Các bức xạ này có thể làm tổn hại hoặc làm thay đổi các thành 

phần quan trọng trong cây trồng, ví dụ hoà tan màng thylakoid, thay đổi trong quang hợp, điều 

khiển hệ thống chống oxy hoá và sự tích luỹ các hợp chất phenolic [8]. Liên quan đến các vấn đề 

ở trên cũng như giá trị kinh tế, tia gamma được ứng dụng rộng rãi cho việc cải thiện các loài cây 

trồng khác nhau. Một số nghiên cứu trước cũng đã chứng minh tia gamma có gây ra đột biến ở 

một số giống ớt. Nghiên cứu của Sood và cộng sự [9] chỉ ra rằng tỷ lệ nảy mầm và quá trình sinh 

trưởng của cây ớt giảm khi gia tăng liều chiếu xạ hoặc gây ra đột biến nhiễm sắc thể [10]. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu khác cũng cho rằng đột biến gamma có vai trò trong việc cải thiện năng 

suất và chất lượng của một số giống ớt [11].  

Dựa trên các vấn đề trên, nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng của liều chiếu xạ và phân bón 

lên quá trình sinh trưởng và phát triển của cây ớt còn hạn chế. Vì thế, trong nghiên cứu này 

chúng tôi tập trung vào “Ảnh hưởng của liều chiếu xạ tia gamma và phân lân lên quá trình sinh 

trưởng và phát triển của cây ớt Thanh Phong (Capsicum annum L.)” nhằm tìm ra được liều chiếu 

xạ phù hợp lên quá trình nảy mầm cũng như sinh trưởng và phát triển của các dòng ớt Thanh 

Phong đột biến bằng phương pháp chiếu xạ. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu thí nghiệm 

Giống ớt Thanh Phong có khả năng sinh trưởng và phát triển khỏe, dễ trồng, có khả năng 

kháng bệnh, chết cây và thối trái. Trái chỉ thiên, màu đỏ, rất cay, trái cứng, thích hợp dùng tươi 

hoặc phơi khô. Trong nghiên cứu này, hạt giống ớt hiểm F1 Thanh Phong được mua từ Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Nông nghiệp Chánh Phong (Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh). 

Phân lân trong thí nghiệm này là super lân đơn (17-18% P2O5) của Công ty TNHH Nguyên 

liệu Nông nghiệp Mekong. 

2.2. Phương pháp xử lý chiếu xạ bằng gamma 

Hạt của giống ớt hiểm F1 Thanh Phong được chiếu xạ với các liều khác nhau (0, 10, 20, 30, 

40, 50 và 70 Gray) với liều suất 16 Gray/ phút bằng máy chiếu xạ Gamma chamber 5000 (India) 
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tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Hạt ớt sau chiếu xạ và đối chứng được ngâm trong nước 

24h và cho nảy mầm trên đĩa petri trong tủ ổn nhiệt độ 37℃. Mỗi nghiệm thức chiếu xạ cho 50 

hạt, lặp lại 3 lần. Quan sát và thống kê các chỉ tiêu sau: 

+ Tỷ lệ hạt nảy mầm = số hạt nảy mầm / tổng số hạt xử lý *100%.  

+ Chiều cao thân mầm: Đo từ cổ rễ đến chóp lá cao nhất của cây (cm). 

2.3. Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng lân lên quá trình sinh trưởng và phát 

triển của giống ớt Thanh Phong đột biến bằng chiếu xạ 

Dựa vào kết quả tỷ lệ nảy mầm và chiều cao thân mầm, cũng như khả năng sống của cây con 

được thuần dưỡng sau 4 tuần, hạt giống ớt có liều chiếu xạ tối ưu được lựa chọn cho thí nghiệm 

tiếp theo. Hạt giống sau khi nảy mầm 14 ngày được đem trồng trong giá thể hỗn hợp phân hữu cơ 

và sơ dừa (2:1) để thuần dưỡng, cây con được che mát bằng lưới giảm sáng. Sau 14 ngày cây con 

được chuyển sang chậu có đường kính 28 cm, với giá thể hỗn hợp phân hữu cơ và xơ dừa (2:1) 

tại nhà lưới trường Đại học Trà Vinh. Sau 14 ngày, các cây con khoẻ mạnh và đồng nhất về chiều 

cao, số lượng lá (6 lá thật) được chọn để bố trí thí nghiệm. Để đánh giá vai trò của phân lân, trong 

thí nghiệm này, phân bón lân được hòa tan và tưới vào gốc ở 3 giai đoạn (giai đoạn cây con, giai 

đoạn ra hoa và giai đoạn trái) [12]. Liều lượng phân bón lân được thử nghiệm gồm 0 g/L, 1 g/L 

và 3 g/L cho cây không chiếu xạ và cây chiếu xạ [13]. 

Thời vụ nghiên cứu: Từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn 

ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức 10 chậu (1 cây/chậu) với 3 lần lặp lại. Các chỉ tiêu theo dõi gồm 

chiều cao cây, số lá, số nhánh, số bông, số trái, dài trái, rộng trái. 

+ Chiều cao cây (cm): Đo dọc theo thân chính từ thân sát mặt đất đến đỉnh sinh trưởng cao nhất 

+ Số lá/cây: Đếm số thật có trên cây 

+ Số nhánh/cây: Đếm số nhánh cấp 1 trên thân của cây ớt 

+ Số bông (hoa)/cây: Đếm số hoa thật có trên cây 

+ Số trái/cây: Đếm tất cả số trái có trên cây  

+ Chiều dài trái (cm): Đo chiều dài từ đỉnh trái đến phần cuống trái 

+ Chiều rộng trái: Đo đường kính mặt ngang nằm ở giữa trái. 

2.4. Phương pháp xác định hàm lượng Capsaicin bằng phương pháp UV 

Cân 0,5g mẫu ớt tươi (loại bỏ hạt) sau đó dùng cối, chày nghiền nát, bổ sung thêm 5 ml cồn 

tuyệt đối và lắc đều. Lọc hỗn hợp đồng nhất bằng giấy lọc để thu được dịch lọc. Dịch lọc được 

pha loãng bằng 1% etanol, sau đó đo giá trị độ hấp thụ của dung dịch bằng máy quang phổ UV-

vis ở bước sóng 280 nm [14]. Hàm lượng capsaicin (mg/g) được tính bằng công thức sau: 

TC={[(C x Fp x V)]/W}*10-3. Trong đó: TC là tổng capsaicin (mg/g); C là nồng độ mẫu; Fb là 

Hệ số pha loãng; W là trọng lượng mẫu (g); V là Thể tích pha loãng (ml). Thí nghiệm được tiến 

hành tại Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử và Hóa sinh, trường Đại học Nông Lâm- Đại học 

Thái Nguyên. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu  

Số liệu thống kê được xử lý bằng các phần mềm thống kê Excel và Statgraphic 18 

(https://www.statgraphics.com). 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Ảnh hưởng của liều chiếu xạ tia gamma lên tỷ lệ nảy mầm của giống ớt Thanh Phong 

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của tia gamma lên quá trình nảy mầm 

của giống ớt Thanh Phong. Hạt được cho nảy mầm trên đĩa petri, kết quả được ghi nhận sau 2 

tuần. Kết quả ở Bảng 1, Hình 1 chỉ ra liều chiếu xạ tỷ lệ thuận với quá trình nảy mầm của hạt. Tỷ 

lệ nảy mầm đạt 100% khi liều chiếu xạ từ 40-70 Gray. Ngược lại, khi liều chiếu xạ gia tăng lên 
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70 Gray, chiều dài thân mầm đạt 17,8 mm, thấp hơn 2,3 mm so với liều 0 Gray, nhưng vẫn cao 

hơn so với đối chứng. 

Theo Shamsiah và cộng sự [15] nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ gamma lên hình thái của 

giống ớt (Capsicum annuum L.) var. Kulai, kết quả cho thấy tỷ lệ nảy mầm, chiều cao cây, tỷ lệ 

sống và đặc điểm hình thái của các cây chiếu xạ được cải thiện ở liều 40, 60 và 80 Gray. Theo 

Kayode và cộng sự [16] cho rằng liều chiếu xạ 50 và 250 Gray giúp cải thiện tỷ lệ nảy mầm ở 3 

giống ớt Capsicum frutescens, Capsicum chinense và Capsicum annuum, trong khi đó 400 Gray 

được ghi nhận là hiệu quả cho quá trình đột biến lục lạp. Trong nghiên cứu này, kết quả chỉ ra 

rằng liều chiếu xạ 0, 40, 50 và 70 Gray cho tỷ lệ nảy mầm đạt 100%. Trong đó, khả năng sống 

của liều 50 Gray được xem là phù hợp nhất và được dùng làm vật liệu cho thí nghiệm tiếp theo. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của liều chiếu xạ tia gamma lên quá trình nảy mầm của giống ớt Thanh Phong sau 2 

tuần 

Liều chiếu xạ (Gray) Phần trăm nảy mầm (%) Chiều dài thân mầm (mm) 

0 Gray 100,0±0a 13,0±2,2c 

10 Gray 94,4±5,0b 8,9±2,5d 

20 Gray 96,6±5,5ab 9,7±3,0d 

30 Gray 96,6±3,6ab 16,4±1,7b 

40 Gray 100,0±0a 19,2±1,1a 

50 Gray 100,0±0a 20,1±0,7a 

70 Gray 100,0±0a 17,8±0,7ab 

Trung bình 9,82±3,6 15,0±4,5 

CV% 3,6% 30,5 

Ghi chú: Các chữ số giống nhau chỉ ra sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê; ± standard devision 

 
Hình 1. Ảnh hưởng của liều chiếu xạ gamma đến quá trình nảy mầm của giống ớt Thanh Phong sau 2 

tuần. (A) đối chứng; (B) 10 Gray; (C) 20 Gray; (D) 30 Gray; (E) 40 Gray; (F) 50 Gray; (G) 70 Gray 

3.2. Ảnh hưởng của hàm lượng phân bón lân lên quá trình sinh trưởng và phát triển của 

giống ớt Thanh Phong đột biến bằng chiếu xạ tia gamma 

❑ Chiều cao cây 

Trong các chỉ tiêu đánh giá sinh trưởng phát triển thì chiều cao cây chính là chỉ tiêu tổng hợp 

phản ánh khái quát về khả năng sinh trưởng phát triển của cây ớt. Sự gia tăng chiều cao phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phân bón là yếu tố tác động lên sự sinh trưởng và phát triển 

chiều cao của cây ở 50 ngày sau gieo (NSG), 98 NSG và 112 NSG được trình bày ở Bảng 2. Kết 

quả nghiên cứu chỉ ra dòng chiếu xạ 50 Gray đạt chiều cao cây cao hơn so với các dòng không 
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được chiếu xạ ở tất cả nghiệm thức áp dụng phân bón trong suốt quá trình sinh trưởng. Đồng thời 

kết quả cũng chỉ ra phân bón lân thích hợp cho quá trình kéo dài chiều cao cây. Chiều cao cây đạt 

cao nhất vào 50 NSG (28,0 cm) được tìm thấy ở nghiệm thức NT6 (P3, 50 Gray). Ở nghiệm thức 

không sử dụng phân bón, chiều cao cây ở nghiệm thức NT4 (ĐC, 50 Gray) đạt 24 cm, cao hơn so 

với NT1 (ĐC, 0 Gray) là 18,3 cm. 

Chiều cao cây tăng đáng kể sau 98-112 NSG thí nghiệm, chiều cao cây trung bình tăng 42,8 

cm ở các nghiệm thức. Kết quả cũng cho thấy liều chiếu xạ 50 Gray kích thích quá trình kéo dài 

chiều cao cây. Thật vậy, chiều cao cây ở nghiệm thức NT4 (ĐC, 50 Gray) là 64 cm, cao hơn 

chiều cao ở nghiệm thức NT1 (ĐC, 0 Gray) là 61,3 cm. Chiều cao cây cao nhất được quan sát ở 

nghiệm thức NT6 (P3, 50 Gray) là 65,3 cm ở 98 NSG và 75,3 cm ở 112 NSG. Ngược lại, trong 

cùng liều lượng phân bón nghiệm thức NT3 (P3, 0 Gray) có chiều cao cây thấp hơn 48 cm ở 98 

NSG và 62,3 cm vào 112 NSG (Bảng 2).  
Bảng 2. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón lên chiều cao cây của giống ớt Thanh Phong đột biến  

bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma 

Nghiệm thức 
Chiều cao cây (cm) 

50 NSG 98 NSG 112 NSG 

NT1 (ĐC, 0 Gray) 18,3±2,0c 45,6±4,0c 61,3±3,0b 

NT2 (P1, 0 Gray) 20,0±2,0bc 44,6±8,5c 61,3±5,6b 

NT3 (P3, 0 Gray) 25,0±2,0ab 48,0±3,6bc 62,3±8,3b 

NT4 (ĐC, 50 Gray) 24,0±5,2ab 49,0±12,1bc 64,0±4,5b 

NT5 (P1, 50 Gray) 22,3±3,2bc 58,3±3,5ab 70,0±3,0ab 

NT6 (P3, 50 Gray) 28,0±2,0a 65,3±5,8a 75,3±7,3a 

Trung bình 22,9±4,1 51,8±9,7 65,7±7,2 

CV% 18,0% 18,7% 10,9% 

Ghi chú: NSG: ngày sau gieo; ĐC: đối chứng; P1: 1 g/L Phospho; P3: 3 g/L phospho; Các chỉ số giống 

nhau không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê; ± standard devision. 

Một số nghiên cứu trước cho rằng liều chiếu xạ 400 Gray thích hợp cho việc gia tăng chiều 

cao cây Capsicum frutescens L [14]. Theo Wi và cộng sự [8] đưa ra giả thuyết liều chiếu xạ thấp 

cảm ứng kích thích sự tăng trưởng bằng cách thay đổi mạng lưới tín hiệu hormon trong tế bào 

thực vật hoặc bằng cách gia tăng khả năng chống oxy hoá của tế bào để vượt qua các yếu tố 

stress hàng ngày một cách dễ dàng như sự biến động của ánh sáng và nhiệt độ trong điều kiện 

sinh trưởng của thực vật. Phospho được yêu cầu một lượng lớn ở chồi ngọn nơi quá trình trao đổi 

chất cao và sự phân chia tế bào diễn ra nhanh. Kết quả cùng tìm thấy trong nghiên cứu của Alla 

và cộng sự [17] cho rằng liều lượng phospho khác nhau giúp gia tăng đặc điểm sinh trưởng thực 

vật. Trong nghiên cứu này cũng chỉ ra khi có sự kết hợp giữa liều chiếu xạ và hàm lượng 

phospho NT6 (P3, 50 Gray) đạt chiều cao cây cao nhất là 75,3 cm.   

❑ Số lá 

Khi quan sát số lá trên cây ở các nghiệm thức có bổ sung lân cho kết quả tối ưu nghiệm thức 

đối chứng. Thật vậy, số lượng lá cao nhất lần lượt được quan sát ở nghiệm thức NT6 (P3, 50 

Gray) là 27,6 lá/cây (50 NSG); 78,6 lá/cây (98 NSG) và 101,3 lá/cây (112 NSG). Tuy nhiên, 

cùng hàm lượng 3 g/L phospho, nhưng đối với các dòng không được xử lý chiếu xạ thì số lá hình 

thành thấp hơn 8,6 lá/cây (98 NSG), so với đối chứng là 3 lá/cây (112 NSG) (Bảng 3).  
Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón lên quá trình hình thành lá  

của giống ớt Thanh Phong đột biến bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma 

Nghiệm thức 
Số lá (lá) 

50 NSG 98 NSG 112 NSG 

NT1 (ĐC, 0 Gray) 13,3±1,1c 65,6±8,0a 81,0±3,6b 

NT2 (P1, 0 Gray) 18,3±1,5bc 69,3±15,0a 97,6±14,5ab 

NT3 (P3, 0 Gray) 27,6±8,7a 70,0±10,4a 98,3±13,0a 

NT4 (ĐC, 50 Gray) 19,0±2,6abc 61,0±7,2a 94,0±9,1ab 

NT5 (P1, 50 Gray) 26,0±7,8ab 70,6±12,8a 99,3±8,7a 
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NT6 (P3, 50 Gray) 27,6±4,0a 78,6±2,5a 101,3±9,0a 

Trung bình 22,0±7,1 69,2±10,1 95,3±9,7 

CV% 32,3% 14,7% 10,2% 

Ghi chú: NSG: ngày sau gieo; ĐC: đối chứng; P1: 1g/L Phospho; P3: 3g/L phospho; Các chỉ số giống 

nhau không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê; ± standard devision. 

Số lá trên cây ít hay nhiều sẽ nói lên tình trạng sinh trưởng và phát triển của cây. Số lá trên 

cây càng nhiều và kích thước lá càng lớn có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi năng lượng 

diễn ra mạnh, là cơ sở tạo ra hợp chất hữu cơ và quá trình trao đổi bên trong cây, đảm bảo sự sinh 

trưởng phát triển và quyết định đến năng suất của cây về sau. Trong nghiên cứu của Aryal và 

cộng sự [18], khi gia tăng liều lượng phospho lên 40 g/ha, số lá ở cây Vigna unguiculata đạt cao 

nhất là 38,9. 

❑ Số nhánh 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy các cây chiếu xạ cho số nhánh nhiều hơn các cây đối chứng ở tất 

cả các nghiệm thức. Số nhánh trung bình ở các nghiệm thức đạt 7,2 nhánh/cây ở giai đoạn 98 

NSG và 12,8 nhánh/cây ở giai đoạn 112 NSG. 

Số nhánh/cây ở giai đoạn 98 NSG gia tăng với sự gia tăng liều lượng phân lân ở giống ớt 

Thanh Phong cho cả cây chiếu xạ tia gamma và cây đối chứng. Số nhánh cao nhất được tìm thấy 

ở nghiệm thức NT6 (P3, 50Gray) là 8,6 nhánh/cây, theo sau là nghiệm thức NT3 (P3, 0Gray) là 

7,6 nhánh/cây. Số nhánh thấp nhất là 6,6 nhánh/cây được tìm thấy ở nghiệm thức bổ sung 1 g/L 

phospho cho cả cây được xử lý chiếu xạ và không chiếu xạ (Bảng 4). 

Giai đoạn 112 NSG (giai đoạn thu hoạch trái), số nhánh gia tăng khi tăng lượng lân, số nhánh 

cao nhất đạt 14,6 nhánh/cây ở nghiệm thức NT6 (P3, 50 Gray). Ở nghiệm thức NT3 (P3, 0 Gray) 

và NT5 (P1, 50 Gray) cho số nhánh bằng nhau là 13,6 nhánh/cây, trong khi đó NT1 (ĐC, 0 Gray) 

có số nhánh thấp nhất là 9,6 nhánh/cây. 
Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón lên quá trình hình thành số nhánh  

của giống ớt Thanh Phong đột biến bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma 

Nghiệm thức Số nhánh (nhánh/ cây) Số bông (bông/ cây) 

98 NSG 112 NSG 98 NSG 112 NSG 

NT1 (ĐC, 0 Gray) 6,3±0,5b 9,6±1,5b 12,0±1,0ab 14,6±3,0bc 

NT2 (P1, 0 Gray) 6,6±1,1b 13,0±1,7ab 12,0±1,0ab 16,3±1,5abc 

NT3 (P3, 0 Gray) 7,6±1,5ab 13,6±2,0a 11,0±2,6b 17,6±2,0ab 

NT4 (ĐC, 50 Gray) 7,3±0,5ab 12,3±2,5ab 13,0±1,0ab 16,3±1,5abc 

NT5 (P1, 50 Gray) 6,6±1,1b 13,6±2,0a 12,6±4,5ab 18,3±3,0a 

NT6 (P3, 50 Gray) 8,6±0,5a 14,6±3,0a 12,3±1,5ab 16,3±1,5abc 

Trung bình 7,2±1,1 12,8±2,4 12,1±2,0 16,6±2,2 

CV% 16,1% 19,3% 16,9% 13,4% 

Ghi chú: NSG: ngày sau gieo; ĐC: đối chứng; P1: 1 g/L Phospho; P3: 3 g/L phospho; Các chỉ số giống 

nhau không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê; ± standard devision. 

Một số nghiên cứu về hiệu quả của tia gamma lên quá trình sinh trưởng, đặc biệt ở liều thấp 

cũng đã được nghiên cứu. Khi Singh và cộng sự [19] chiếu xạ các hạt Camellia sinensis L. (O.) 

kuntze với liều 8; 10 và 15 Gray, kết quả cho thấy số nhánh đạt cao nhất sau 90 ngày trồng. Bên 

cạnh đó, hiệu quả của phospho lên quá trình sinh trưởng đã được báo cáo trong các nghiên cứu 

của Aryal và cộng sự [18] cũng tìm thấy sự gia tăng số nhánh ở cây Vigna unguiculata khi gia 

tăng liều lượng Phospho từ 20 lên 40 kg/ha. 

❑ Số bông hình thành 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy số bông hình thành ở các nghiệm thức đạt trung bình 12,2 

bông/cây vào 98 NSG và 16,4 bông/cây vào 112 NSG. Số bông cao nhất là 13 bông vào 98 NSG 

ở nghiệm thức NT4 (ĐC, 50 Gray), nhưng đến 112 NSG thì dữ liệu được tìm thấy ở nghiệm thức 

NT5 (P1, 50 Gray) là 18,3 bông/cây, cao hơn so với nghiệm thức đối chứng 12 bông/cây vào 98 

NSG và 14,6 bông/cây vào 112 NSG. 

❑ Số trái 
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Số trái trung bình ở các nghiệm thức được theo dõi và ghi nhận số liệu vào 12 NSG cho lần 

thu hái đầu tiên. Kết quả số trái được trình bày ở Bảng 5 cho thấy số trái trung bình đạt 11,2 

trái/cây. Đối với nghiệm thức ở các dòng ớt không chiếu xạ, số lượng trái gia tăng khi tăng liều 

phân bón. Số lượng trái cao nhất được tìm thấy ở nghiệm thức NT3 (P3, 0 Gray) là 14,3 trái/cây, 

trong khi đó nghiệm thức đối chứng cho kết quả số trái thấp nhất là 7,6 trái/cây. Đối với thí 

nghiệm ở các dòng chiếu xạ, nhìn chung số trái tăng lên so với các dòng không chiếu xạ ở cùng 

liều lượng phân bón. Số trái trung bình cao nhất được tìm thấy ở nghiệm thức NT6 (P3, 50 Gray) 

là 14,3 trái/cây, theo sau là nghiệm thức NT5 (P1, 50 Gray) là 11 trái/cây, so với nghiệm thức 

NT4 (ĐC, 50 Gray) là 10 trái/cây.  

Phospho là một trong các yếu tố khoáng đa lượng cần thiết cho quá trình sinh trưởng và phát 

triển bình thường của thực vật. Phospho cảm ứng quá trình ra hoa sớm và trái bao gồm hình 

thành hạt [20]. Jan và cộng sự [21] nghiên cứu ảnh hưởng của liều phân bón và khoảng cách 

trồng lên quá trình sinh trưởng và năng suất của giống ớt ngọt (C. annuum) cho thấy số trái/cây 

đạt 15,36 trái khi áp dụng lượng phân 125:90:70 kg/ha N:P2O5:K2O. 

❑ Kích thước trái 

Chỉ tiêu chiều dài trái, chiều rộng trái và khối lượng trung bình trái được ghi nhận vào 112 

NSG được trình bày ở Bảng 5. Kết quả nghiên cứu chỉ ra chiều dài trái dao động từ 4,1- 6,1 cm, 

chiều rộng trái từ 6,3- 9,2 mm và khối lượng trung bình trái từ 2,2 - 2,7 g/trái. Nhìn chung, 

nghiệm thức NT6 (P3, 50 Gray) cho các chỉ số phát triển cao nhất, cụ thể chiều dài trái đạt 6,1 

cm; chiều rộng trái 9,2 mm và trọng lượng trái đạt 2,7 g/trái. So sánh với các nghiệm thức cùng 

liều lượng phân bón ở dòng không chiếu xạ có chiều dài trái đạt 5,9 cm; chiều rộng trái 8,8 mm 

và trọng lượng trái đạt 2,4 g/trái ở nghiệm thức NT3 (P3, 0 Gray). 
Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng phân lân lên quá trình hình thành trái và kích thước trái  

của giống ớt Thanh Phong đột biến bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma sau 112 NSG 

Nghiệm thức Số trái (trái) Dài trái (cm) Rộng trái (mm) Khối lượng trái (g) 

NT1 (ĐC, 0 Gray) 7,6±0,5d 4,1±0,1d 6,3±0,4e 2,2±0,0d 

NT2 (P1, 0 Gray) 9,6±0,5cd 5,1±0,3c 8,1±0,2c 2,2 ±0,0d 

NT3 (P3, 0 Gray) 12,3±1.5ab 5,9±0,1ab 8,8±0,1b 2,4±0,2c 

NT4 (ĐC, 50 Gray) 10,0±1,0bcd 5,2±0,3c 7,3±0,5d 2,4±0,0bc 

NT5 (P1, 50 Gray) 11,0±2,6bc 5,7±0,2b 8,5±0,2b 2,6±0,2ab 

NT6 (P3, 50 Gray) 14,3±0,5a 6,1±0,1a 9,2±0,2a 2,7±0,1a 

Trung bình 10,8±2,4 5,4±0,7 8,0±1,0 2,4±0,2 

CV% 22,6% 13,0% 12,7% 9,2% 

Ghi chú: NSG: ngày sau gieo; ĐC: đối chứng; P1: 1 g/L super lân; P3: 3 g/L super lân; Các chỉ số giống 

nhau không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê; ± standard devision. 

Roy và cộng sự [13] quan sát ảnh hưởng của nitrogen và phospho lên đặc điểm của trái và các 

yếu tố cấu thành năng suất của cây ớt. Nghiên cứu trước đó cũng cho thấy khi áp dụng 120 kg 

phân bón phospho cho cây ớt, giúp gia tăng chiều dài trái lên 10%. Phân bón lân giúp gia tăng 

chất lượng của trái [22] bằng cách tác động đến tổng chất rắn hoà tan, độ acid và hàm lượng acid 

ascorbic. 

❑ Hàm lượng capsaicin  

Hàm lượng capsaicin trong quả ớt được đo bằng máy quang phổ UV-Vis ở bước sóng 280 nm 

theo phương pháp của Roy và cộng sự [13]. Kết quả của thí nghiệm này được trình bày trong 

Bảng 6. Theo kết quả cho thấy, hầu hết các thí ngiệm có chiếu xạ đều cho kết quả cao hơn mức 

trung bình của thí nghiệm. Hàm lượng capsaicin ở các thí nghiệm không sử dụng phương pháp 

chiếu xạ có mức dao động từ 1452,0 đến 2172,5 mg/g và hàm lượng capsaicin của các thí nghiệm 

có sử dụng tia gamma dao động từ 1916,6 đến 2670,3 mg/g. Hàm lượng capsaicin trong dịch 

chiết quả ớt có giá trị cao nhất là ở nghiệm thức NT5 (P1, 50 Gray) là 2670,3 mg/g. Trong khi 

đó, với cùng liều lượng phân bón là 1g lân ở các dòng ớt không xử lý tia gamma cho hàm lượng 

capsaicin thấp hơn (1660,4 mg/g) (Bảng 6). 
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Từ đó có thể xác định được ý nghĩa của việc đột biến bằng tia gamma đến khả năng tổng hợp 

capsaicin trong quả ớt, điều này cho thấy tia gamma đã có tác động đến các tế bào biểu bì bên 

trong quả ớt làm cho các tế bào này có khả năng tổng hợp capsicin nhiều hơn so với các tế bào 

quả bình thường. Bên cạnh đó, hàm lượng capsaicin còn phụ thuộc vào các yếu tố môi trường 

hay chế độ dinh dưỡng của cây như liều lượng bón phân trong thí nghiệm cũng tạo ra các sự khác 

biệt về hàm lượng capsaicin. Có thể thấy khi tăng liều lượng phân thì hàm lượng capsaicin giữa 

các nghiệm thức đó cũng tăng lên. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón lên quá trình tích luỹ hàm lượng Capsaicin  

trong trái của giống ớt Thanh Phong đột biến bằng chiếu xạ sau 112 NSG 

Nghiệm thức Hàm lượng Capsaicin (mg/g) 

NT1 (ĐC, 0Gray) 1452,0±172,2e 

NT2 (P1, 0Gray) 1660,4±206,9cd 

NT3 (P3, 0Gray) 2172,5±677,7ab 

NT4 (ĐC, 50Gray) 1916,6±83,9bc 

NT5 (P1, 50Gray) 2670,3±271,2a 

NT6 (P3, 50Gray) 2277,2±885,5a 

Trung bình 2070±616 

CV% 29,7% 

Ghi chú: NSG: ngày sau gieo; ĐC: đối chứng; P1: 1 g/L super lân; P3: 3 g/L super lân; Các chỉ số giống 

nhau không có sự khác biệt ý nghĩa thống kê; ± standard devision. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu chỉ ra liều chiếu xạ 50 Gray được xem là tối ưu cho quá trình nảy mầm cũng 

như chiều cao thân mầm ở giống ớt Thanh Phong. Khi kết hợp liều chiếu xạ 50 Gray cùng với 

liều lượng 3 g/L lân sẽ góp phần thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển cũng như năng 

suất ở giống ớt Thanh Phong.  

Lời cám ơn 

Nhóm nghiên cứu cũng xin cám ơn trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện cho nhóm hoàn 

thành nghiên cứu này. Nhóm cũng xin cám ơn Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân, Viện Năng lượng 

nguyên tử Việt Nam, Đà Lạt đã hỗ trợ chiếu xạ nguồn nguyên liệu trong nghiên cứu này. 

Lời cam kết 

Nhóm nghiên cứu cam kết rằng các kết quả trong bản thảo gửi đăng là công trình khoa học 

nguyên tác do nhóm cùng thực hiện và kết quả này chưa được công bố trên các tạp chí khác. 

Nhóm cam kết không vi phạm đạo đức trong công bố công trình khoa học. 
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